
 

 

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                                                                 

      Số:  01/BG-QTCSVC        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026 

 
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị. 

 

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) có nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng 

cây xanh, hồ cá năm 2026, kính mời các đơn vị dịch vụ báo giá theo nội dung cụ thể theo 

phụ lục đính kèm. 

- Giá bao gồm thuế VAT và các chi phí có liên quan. 

- Báo giá cho tổng thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. 

- Địa điểm thực hiện: Trường ĐHQT, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Ghi chú: 

+ Thời hạn nộp báo giá: đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2026. 

+ Khảo sát thực tế (nếu cần). 

+ Nội dung báo giá gửi về: 

➢ Người nhận: Huỳnh Thị Cao Khương 

➢ Đơn vị: Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất (Phòng O2.702), Trường ĐHQT.  

➢ Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

➢ Điện thoại: 028 37244270-3223 

Trường ĐHQT rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, QTCSVC. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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PHỤ LỤC   

(Kèm theo Thư mời chào giá số 01 /BG-QTCSVC ngày 08 tháng 01 năm 2025 

 của Trưởng phòng Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất). 

I. KHỐI LƯỢNG 

STT Tên cây/chủng loại 
Đơn 

vị tính 

 Số 

lượng  

Loại cây/kích 

thước  
Ghi chú 

1. DANH MỤC CÂY TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG  

1.1. Cây xanh bóng mát 

01 Cây xanh Cây 6 Loại 2   

02 Cây giáng hương Cây 13 Loại 2   

03 Cao đuôi chồn Cây 12 Loại 2   

04 Cây Sa la Cây 180 Loại 2   

05 Cây sao đen Cây 42 Loại 2   

06 Cây đa Cây 2 Loại 2   

07 Cây Ngọc Lan Cây 3 Loại 2   

08 Cây bằng lăng Cây 3 Loại 2   

09 Cây móng bò Cây 5 Loại 2   

10 Cây dầu rái Cây 71 Loại 3   

11 Cây xanh Cây 4 Loại 3   

12 Cây giáng hương   1 Loại 3   

13 Cây sa kê Cây 6 Loại 3   

14 Cây xà cừ (khu A, B) Cây 390 Loại 3   

15 Cao vua Cây 20 Loại 3   

16 Cây Phượng Cây 10 Loại 3   

17 Cây Lim xẹt Cây 4 Loại 3   

18 Cây xà cừ  Cây 15  Mới trồng    

19 Cây sa kê   1  Mới trồng    

1.2. Cây kiểng có hoa, kiểng lá, cây bụi, cây trang trí   

20 Cây trúc/Cao bụi. Bụi 5 H>=6m   

21 Cây sứ Cây 5 H<=4m   

22 Cây si Cây 9 H=<2m   

23 Cây cao nga mi/cọ Cây 27 H<=5m   
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24 Cây bông giấy Cây 24 H>=4m   

25 Cây hồng lộc Cây 76 H<=2m   

26 Cây lộc vừng Cây 2 H<=3m   

27 Cây phát tài núi Cây 4 H<=3m   

28 Cây mai chiếu thủy Cây 13 H<=2m   

29 
Cây mai chiếu thủy 

 bon sai 
Cây 2 H<=2m   

30 Cây sử quân tử Giàn 7 H<=4m   

31 Cây bông trang Cây 2 H<=2m   

32 Cây Lài Thái Cây 3 H<=2m   

33 Cây nguyệt quế/ngâu Cây 14 H<=2m   

34 
Tiểu cảnh, cây bụi các 

loại 
m² 1.200     

1.3. Thảm cỏ thuần chủng, cây trồng viền lề, hàng rào  

35 Cỏ lá gừng m² 11.850     

36 

Cây trồng viền lề, hàng 

rào: ác ó/ lan ý/ bông 

giấy/thủy tiên/chuối mỏ 

két. 

m 1.580     

1.4. Cây chậu các loại 

37 

Cây chậu các loại: 

 Cây Kim phát tài (kim 

tiền)/Cây tỉ phú/Lưỡi 

hổ/Cây cao mật cật/Cây 

cao hawai. 

Chậu 305 
(Chậu <=0.5m, 

cây cao<=2,5m) 
  

38 Chậu dây hạt dưa  Chậu 80 (chậu <=0.2m)   

39 
 

Kệ trồng lan ý/ngọc ngân 
Kệ 1  1,6m*0,8m   

40 
 

Kệ trồng lan ý/ngọc ngân 
Kệ 4   3m*0,4m   

41 
Chậu Hoa giấy (mỗi 

chậu 02 cây,  
Chậu 22   1m*0.4m   

1.5. Hồ cá koi. 
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42 

Chăm sóc, vệ sinh hồ cá  

- 02 hồ cá Koi >150 

con/hồ,3 bình phun 

nước/hồ   

- 02 Hồ cá chép >100 

con/hồ, 

3 bình phun nước/hồ  

Hồ 4 45m²/hồ   

1.6. Suối nhân tạo 

43 Vệ sinh suối nhân tạo Suối 2 (1m x49m)/suối   

2. DANH MỤC CÂY VỈA HÈ  

2.1. Cây bóng mát 

01 Cây giáng hương Cây 14 Loại 2  

02 Cây Lát hoa Cây 24 Loại 2  

03 Cây Me tây Cây 33 Loại 2  

04 Cây Phượng vỹ Cây 13 Loại 2  

05 Cây Osaka vàng Cây 10 Loại 2  

06 Cây dầu rái Cây 37 Loại 3  

07 Cây Lim xẹt Cây 51 Loại 3  

08 Cây Me chua Cây 18 Loại 3  

09 Cây Muồng đen Cây 10 Loại 3  

10 Cây Me tây Cây 35 Loại 3  

11 Cây Osaka vàng Cây 3 Loại 3  

12 Cây cọ dầu Cây 4 Loại 3  

2.2. Cây kiểng có hoa, kiểng lá, cây bụi, cây trang trí. 

13 Cây tre bụi Bụi 5 H>=6m  

14 Cây sứ trắng Cây 27 H<=4m  

2.3. Thảm cỏ tự nhiên 

15 Thảm cỏ tự nhiên vỉa hè. m² 5.571    
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II. DỤNG CỤ, VẬT TƯ 

- Bao gồm tất cả các dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc chăm sóc cây, hồ cá như: Cuốc, 

xẻng, cào, bay, kéo, chổi, bình xịt thuốc, ống nhựa tưới cây, thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ, 

vô cơ, thức ăn cá, men vi sinh… 

III. HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 
1.  CHĂM SÓC CÂY XANH BÓNG MÁT 

1.1 Mô tả công việc 

- Cắt tỉa mé nhánh ít nhất 01 năm 01 lần. 

- Quét vôi gốc cây 01 năm 01 lần. 

- Cắt hạ cây chết, trồng dặm cây cùng loại. 

- Phun thuốc phòng ngừa và chữa trị sâu bệnh. 

- Lấy nhánh khô trên cây (thực hiện thường xuyên) hoặc cắt tỉa khi có cành cây gãy đổ. 

- Kiểm tra định kỳ, bón phân hữu cơ, vô cơ cho cây. 

- Chống sửa cây nghiêng.  

- Nhổ cỏ dại, dọn lá cây rụng dưới gốc cây (thực hiện thường xuyên). 

- Dọn vệ sinh ngay sau khi thực hiện xong công việc. 

1.2. Yêu cầu tiêu chuẩn 

- Cây được cắt tỉa đúng kỹ thuật, duy trì được bộ khung tán thông thoáng, cân đối. 

- Trên cây không có cành nhánh khô, sâu bệnh. 

- Vết cắt cành, nhánh đúng kỹ thuật, không để cành thừa hoặc cắt phạm vào gỗ nách của cành, 

thân cây. 

- Đảm bảo sự phát triển cây trồng, cây luôn tươi xanh, phát triển tốt, cây đủ nước để sinh trưởng 

vào mùa khô. 

2. CÂY KIỂNG CÓ HOA, KIỂNG LÁ, CÂY BỤI, CÂY TRANG TRÍ. 

2.1. Mô tả công việc 

- Chăm sóc tưới: 2 ngày 1 lần 

- Bón phân hữu cơ và vô cơ: 1 năm 3 lần 

- Phun thuốc trừ sâu và chữa trị sâu bệnh: 3 tháng 1 lần (hoặc khi phát hiện sâu bệnh). 

- Nhổ cỏ tạp dưới gốc cây 

- Cắt tỉa cây theo hình quy định:1 tháng 1 lần. 

- Dọn lá cây rụng dưới gốc cây.  

- Cắt hạ cây chết, trồng dặm cây cùng loại (hoặc tương đương). 

- Dọn vệ sinh ngay sau khi thực hiện xong công việc. 

2.2. Yêu cầu tiêu chuẩn 

- Cây được cắt tỉa đúng kỹ thuật, duy trì được bộ khung hình, cân đối. 

- Trên cây không có cành nhánh khô, sâu bệnh. 

- Đảm bảo cây luôn tươi xanh, có hoa, phát triển tốt. 

3. CHĂM SÓC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG, CÂY TRỒNG VIỀN LỀ, HÀNG RÀO 

3.1. Mô tả công việc 

- Chăm sóc tưới cây cỏ: 1 ngày 1 lần. 

- Phát thảm cỏ ít nhất 01 tháng 02 lần. 

- Bón phân hữu cơ và vô cơ: 2 tháng 1 lần 

- Làm cỏ tạp, cây dại:1 tháng 1 lần 
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- Cắt tỉa cây viền lề: 1 tháng 1 lần  

- Trồng dặm cỏ, cây viền lề, hàng rào. 

- Phun thuốc trừ sâu và chữa trị sâu bệnh, sùng cỏ. 

- Dọn vệ sinh ngay sau khi thực hiện xong công việc. 

3.2. Yêu cầu tiêu chuẩn 

- Cây viền, thảm cỏ phát triển xanh tốt, không sâu bệnh, phủ kín, phẳng đều. 

- Thảm cỏ không lẫn cỏ tạp, cây dại. 

- Thảm cỏ luôn được duy trì với chiều cao không quá 10 cm đối với cỏ lá gừng. 

- Cây viền lề được cắt tỉa đều theo hình dạng yêu cầu. 

4. THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (CỎ TỰ NHIÊN) 

4.1. Mô tả công việc 

- Phát thảm cỏ ít nhất 1 tháng 2 lần 

- Dọn vệ sinh ngay sau khi thực hiện xong công việc. 

4.2. Yêu cầu tiêu chuẩn 

- Thảm cỏ không để chiều cao quá 15 cm. 

- Đảm bảo khu vực tiếp giáp vỉa hè cỏ tự nhiên được cắt tỉa tối thiểu 2 mét. 

5. CÂY CHẬU CÁC LOẠI 

5.1. Mô tả công việc 

- Chăm sóc, tưới: 2 ngày 1 lần 

- Bón phân hữu cơ và vô cơ: 2 tháng 1 lần 

- Nhổ cỏ dại, cắt tỉa cây. 

- Phun thuốc trừ sâu và chữa trị sâu bệnh 

- Thay cây cùng chủng loại (hoặc tương đương) nếu cây yếu hoặc chết. 

- Thay chậu hỏng, vỡ. 

- Dọn vệ sinh sau khi thực hiện xong công việc. 

5.2. Yêu cầu tiêu chuẩn 

- Đảm bảo cây phát triển xanh tốt, không sâu bệnh. 

6. VỆ SINH, CHĂM SÓC HỒ CÁ KOID. 

6.1. Mô tả công việc 

-Vớt rác: 1 ngày 1 lần 

- Cho cá ăn: 1 ngày 1 lần 

- Cấp bù nước 5-15%: 1 ngày 1 lần 

- Kiểm tra hoạt động hệ thống máy bơm, máy lọc, đèn UV: 1 ngày 1 lần 

- Vệ sinh, thay nước, men vi sinh, xả cặn khoang lọc: 1 tuần 1 lần. 

- Vệ sinh bảo trì hệ thống máy bơm, máy lọc: 1 tháng 1 lần 

- Sửa chữa, thay thế ngay thiết bị khi phát hiện hư hỏng (các thiết bị có giá trị <= 1 triệu/thiết bị) 

- Thay cá cùng loại nếu cá chết. 

6.2. Yêu cầu tiêu chuẩn 

- Đảm bảo hồ cá luôn sạch, cá trong hồ luôn khỏe, phát triển tốt. 

- Thiết bị hoạt động tốt. 

7. SUỐI NHÂN TẠO 

7.1. Mô tả công việc 
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-Vớt rác, lá cây: 2 ngày 1 lần 

- Kiểm tra hoạt động hệ thống máy bơm: 1 ngày 1 lần 

- Vệ sinh bảo trì hệ thống máy bơm: 1 tháng 1 lần 

- Sửa chữa, thay thế ngay thiết bị khi phát hiện hư hỏng (các thiết bị này có giá trị <= 1triệu/thiết 

bị). 

7.2. Yêu cầu tiêu chuẩn 

- Đảm bảo suối luôn luôn sạch sẽ, thiết bị hoạt động tốt. 

IV. CÔNG TÁC THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC CÂY XANH. 

- Thu gom rác cây xanh ngay sau khi thực hiện công việc. 

- Vận chuyển đến nơi đúng quy định.  
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